
Số 861/CCQLCL-TTra, ngày 09/12/2024

                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 STT Địa điểm lấy mẫu Loại mẫu
Ngày lẫy 

mẫu

Mã số nhận 

diện mẫu

Chỉ tiêu phân 

tích

Kết 

quả 

(µg/kg)

Ghi 

chú

I Huyện Kon Plong (Ngày 25-27/11/2024)

Khổ qua KPL-GS5-R1

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

Dưa leo KPL-GS5-R2

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

Cà chua KPL-GS5-R3

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

Cà đắng KPL-GS5-R4

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

Đậu cô ve KPL-GS5-R5

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

Cải ngọt KPL-GS5-R6

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

3

Phan Thị Ánh, 

TDP3, thị trấn Măng 

Đen

Gạo đài thơm 8 25/11/2024 KPL-GS5-G1 Paraquat Đạt

Xà lách KPL-GS5-R7

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

Cải thìa KPL-GS5-R8

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

Cải bó xôi KPL-GS5-R9

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thủy, 

TDP3, thị trấn Măng 

Đen

2 25/11/2024

4

Phan Thị Tuyết, 

TDP3, thị trấn Măng 

Đen

26/11/2024

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ LẤY MẪU GIÁM SÁT 

ATTP NÔNG THỦY SẢN ĐỢT 5 NĂM 2024

 (Kèm theo Công văn số: 861/CCQLCL-TTra, ngày 09 tháng 12 năm 2024 

của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản)

1

Nguyễn Thị Mai, 

TDP3, thị trấn Măng 

Đen

25/11/2024



5

Nguyễn Thị Ba, 

TDP3, thị trấn Măng 

Đen

Cam vinh 26/11/2024 KPL-GS5-TC1 Trichlorfon Đạt

6

Đỗ Thị Thu Vân, 

TDP3, thị trấn Măng 

Đen

Quýt đường 26/11/2024 KPL-GS5-TC2 Trichlorfon Đạt

Thịt lợn KPL-GS5-TL1
Chloramphenico

l
Đạt

Giò chả
KPL-GS5-

CHA1

Test nhanh Hàn 

the
Đạt

8

HKD Thịt hun khói 

Huệ Tâm Măng 

Đen, TDP3, thị trấn 

Măng Đen

Thịt khô gác bếp 27/11/2024 KPL-GS5-TK1

Escherichia 

coli;  

Salmonella spp

"- PH: 

<10:  

Đạt;

'- ND

9
Lê Thị Dung, TDP3, 

thị trấn Măng Đen
Giò chả 27/11/2024

KPL-GS5-

CHA2

Natri 

polyphosphat
Đạt

10
Phan Thị Hà, TDP3, 

thị trấn Măng Đen
Cá lóc 27/11/2024 KPL-GS5-TS1

Trichlorfon 

(Dipterex)
Đạt

Cải bó xôi KPL-GS5-R10

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

Cải ngọt KPL-GS5-R11

Test nhanh Dư 

lượng thuốc 

BVTV

Đạt

Cải thìa KPL-GS5-R12

Dư lượng thuốc 

BVTV gốc Clo 

hữu cơ, gốc cúc 

tổng hợp, gốc 

lân hữu cơ, gốc 

carbamate

Đạt

Tổng cộng: 20 mẫu

11

HTX Rau hoa và Du 

lịch Thanh niên, 74 

Phan Bội Châu, thị 

trấn Măng Đen

27/11/2024

7

Mai Văn Thịnh, 

TDP3, thị trấn Măng 

Đen

26/11/2024


